
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÍ HÀNH NGHỀ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢN BẠ- NĂM 2023 

1. Tên cơ sở khám bệnh,chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ 

2. Địa chỉ: Tổ 4- Thị trấn Tam Sơn- huyện Quản Bạ- tỉnh Hà Giang 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ 

4. Danh sách người đăng kí khám bệnh, chữa bệnh (89 người) 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 
Phạm vi HĐ 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở Khám chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

1 2 3 4 5 6 

1 Vũ Văn Giang 000975/HAG-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa  Ngoại - Sản 

07 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Quản lý, điều hành 

đơn vị; Khám bệnh, 

chữa bệnh 

2 Viên Đức Hải 001574/HAG-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại ; Siêu 

âm tổng quát 

07 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

 

Phối hợp quản lý đơn 

vị; Khám bệnh, chữa 

bệnh 



3 Phạm Văn Cường 003876/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại  

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Phối hợp quản lý đơn 

vị; Khám bệnh, chữa 

bệnh 

4 Chảo Thị Thuý Nga 003937/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Trưởng phòng Kế 

hoạch tổng hợp; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

5 Nguyễn Thủy Tiên 003941/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

6 Lương Lệ  Thủy 003627/HAG-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

7 Lìn Xuân Cường 001588/HAG-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại; Siêu 

âm tổng quát 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

8 Sùng Chính Dính 003041/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm tổng quát 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 



vụ đột xuất khi được phân công 

9 Bế Xuân Tình 003988/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm tổng quát 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

10 Nông Minh Đại 004099/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

11 Đào Thị Thêu 0003044/HAG-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa; 

Siêu âm tổng quát 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

12 Nông Thị Thắm 004096/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

13 Nguyễn Đức Giang 004100/HAG-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi, 

Chuyên khoa gây mê hồi 

sức 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 



14 Giàng Thị Máy 004124/HAG-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Truyền 

nhiễm. 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

15 Lệnh Thị Lan 004129/HAG-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nội 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

16 Nguyễn Văn Thắng 001579/HAG-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám nội soi tai mũi 

họng 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

17 Vàng Hồ Vư 004130/HAG-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

18 Hoàng Thanh Nho 001593/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Điện tim 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

19 Viên Thị Thanh Tú 004451/HAG-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Mắt 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 



vụ đột xuất khi được phân công 

20 Nguyễn Thủy Ngân 004124/HAG-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa bệnh 

bằng YHCT 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

21 Nguyễn Thị Tuyết 001607/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Nội soi Tai mũi họng 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

22 Giàng Thị Mai 003630/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm tổng quát 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

23 Hoàng Mạnh Cường 001577/HAG-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh bằng 

YHCT 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

24 Lù Phương Tình 005124/HAG-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh bằng 

YHCT 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

25 Nguyễn Quốc Hoàn 003633/HAG-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, khám bệnh chữa bệnh 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 
Khám bệnh, chữa 



chuyên khoa Chẩn doán 

hình ảnh; Siêu âm tổng 

quát; Điện tim 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

bệnh 

26 Dương Văn Thành 003631/HAG-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn doán 

hình ảnh; Điện tim 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

27 Lệnh Biên Phòng 001624/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Phụ trách Phòng khám 

khu vực Tùng Vài; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

28 Nguyễn Văn Tự 004959/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công 

Phụ trách Phòng khám 

khu vực Đông Hà; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

29 Hoàng Văn Toàn 001590/'HAG-CCHN Điều dưỡng đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Trưởng phòng điều 

dưỡng; Thực hiện các 

kĩ thuật của điều 

dưỡng đa khoa 

30 Viên Thị Lưu 003051/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của 

Điều dưỡng đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Thực hiện các kỹ 

thuật của Điều dưỡng 

đa khoa 



31 Bùi Thị Hồng Vân 0001627/HAG-CCHN Y sỹ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sỹ đa khoa 

32 Hoàng Văn Đạt 003624/HAG-CCHN Y sỹ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sỹ đa khoa 

33 Lẻo Thị Thiện 001623/HAG-CCHN Y sỹ sản khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sỹ sản khoa 

34 Ấu Thị Thiên 001583/HAG-CCHN Cử nhân điều dưỡng 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Cử nhân điều dưỡng   

35 Nguyễn Thị Hà 001596/HAG-CCHN 

Chăm sóc người bệnh thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn 

Điều dưỡng trung học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Chăm sóc người bệnh 

thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn Điều 

dưỡng trung học 

36 Viên Thị Bích Thuỷ 001589/HAG-CCHN 
Cử nhân Điều dưỡng đa 

khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Nội TH; Thực 

hiện các kỹ thuật của 



xuất khi được phân công điều dưỡng đa khoa 

37 Triệu Thị Thuỷ 001638/HAG-CCHN 
Điều dưỡng đa khoa trung 

học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng đa khoa 

trung học 

38 Viên Thị Hồng 0003042/HAG-CCHN 
Điều dưỡng đa khoa trung 

học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng đa khoa 

trung học 

39 Trần Thị Vấn 003048/HAG-CCHN 
Điều dưỡng đa khoa trung 

học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng đa khoa 

trung học 

40 Dương Thị Thân 001691/HAG-CCHN Y sĩ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sĩ đa khoa 

41 Hạng Mí Mua 001613/HAG-CCHN Y sĩ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sĩ đa khoa 

42 Hoàng Thị Hà 001625/HAG-CCHN CN Điều dưỡng đa khoa 
7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 
CN Điều dưỡng đa 



gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

khoa 

43 Nguyễn Trí Trường 0003047/HAG-CCHN Y sỹ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sỹ đa khoa 

44 Đinh Thị Thảo 001615/HAG-CCHN CN Điều dưỡng đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

CN Điều dưỡng đa 

khoa 

45 Chu Quốc Đạt 001584/HAG-CCHN 
Điều dưỡng đa khoa trung 

học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng đa khoa 

trung học 

46 Nguyễn Văn Chính 00340/HAG-CCHN CN Điều dưỡng đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Nhi; Thực hiện 

các kỹ thuật của điều 

dưỡng đa khoa 

47 Nguyễn Thị Tuyết 0003046/HAG-CCHN 
Điều dưỡng đa khoa trung 

học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng đa khoa 

trung học 



48 Điền Thị Hiền 0003039/HAG-CCHN 
Điều dưỡng đa khoa trung 

học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng đa khoa 

trung học 

49 Hoàng Thị Lâm 0001890/HAG-CCHN 
Điều dưỡng đa khoa trung 

học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng đa khoa 

trung học 

50 Vàng Thị Say 0003050/HAG-CCHN Y sỹ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sỹ đa khoa 

51 Bùi Thanh Huyền 001606/'HAG-CCHN 
Cử nhân điều dưỡng chuyên 

ngành Sản phụ khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Phụ Sản; Thực 

hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng đa khoa 

52 Nguyễn Thị Lệ 001576/HAG-CCHN Nữ hộ sinh trung học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Nữ hộ sinh trung học 

53 Phạm Thị Minh 0001611/HAG-CCHN Nữ hộ sinh trung học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

Nữ hộ sinh trung học 



xuất khi được phân công 

54 Nguyễn Thị Chín 003768/HAG-CCHN Nữ hộ sinh trung học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Nữ hộ sinh trung học 

55 Dương Thị Quyết 001632/HAG-CCHN Nữ hộ sinh trung học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Nữ hộ sinh trung học 

56 Vi Văn Chung 001575/HAG-CCHN 
Điều dưỡng đa khoa trung 

học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng trưởng 

khoa HSCC; Thực 

hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng đa khoa 

57 Lục Quốc Khoa 001598/HAG-CCHN Y sỹ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sỹ đa khoa 

58 Dương Hoàng Anh 003625/HAG-CCHN Điều dưỡng GMHS 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng GMHS 

59 Nguyễn Thị Xuân 001634/HAG-CCHN Điều dưỡng đa khoa trung 
7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 
Điều dưỡng đa khoa 



Hương học gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

trung học 

60 Lưu Thanh Hà 0003037/HAG-CCHN CN Điều dưỡng đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Ngoại; Thực 

hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng đa khoa 

61 Phan Nhật Thu 0003049/HAG-CCHN Y sỹ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sỹ đa khoa 

62 Nông Khánh Ly 001573/HAG-CCHN Y sỹ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sỹ đa khoa 

63 Nguyễn Thị Thuyền 001620/HAG-CCHN 
Điều dưỡng đa khoa trung 

học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng đa khoa 

trung học 

64 Cam Thị Thoa 0003045/HAG-CCHN 
Điều dưỡng đa khoa trung 

học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng đa khoa 

trung học 



65 Nguyễn Đức Anh 004367/HAG-CCHN Y sỹ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sỹ đa khoa 

66 Chu Thị Dậm 001605/HAG-CCHN Y sĩ 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sĩ 

67 Nguyễn Ngọc Hân 001618/HAG-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng trung học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn điều 

dưỡng trung học 

68 Nguyễn Thị Xuân 001586/HAG-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn y sỹ Sản Nhi 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn y sỹ Sản 

Nhi 

69 Phạm Hồng Đăng 003036/HAG-CCHN CN Điều dưỡng đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

CN Điều dưỡng đa 

khoa 

70 Nông văn Thuật 0003043/HAG-CCHN Y sĩ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

Y sĩ đa khoa 



xuất khi được phân công 

71 Nguyễn Thị Hiệp 
00031631/HAG-

CCHN 
Y sĩ Sản Nhi 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sĩ Sản Nhi 

72 Vàng Thị Say 0003050/HAG-CCHN Y sỹ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sỹ đa khoa 

73 
Lệnh Thị Thanh 

Tuyền 
001587/HAG-CCHN Nữ hộ sinh trung học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Nữ hộ sinh trung học 

74 Nguyễn Anh Tuấn 0003034/HAG-CCHN Y sĩ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sĩ đa khoa 

75 Lộc Thị Hảo 001635/HAG-CCHN 
Điều dưỡng đa khoa trung 

học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng đa khoa 

trung học 

76 Lục Thị Hợi 001619/HAG-CCHN Nữ hộ sinh trung học 
7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 
Nữ hộ sinh trung học 



gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

77 Lò Thị Hoa 001602/HAG-CCHN Y sĩ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sĩ đa khoa 

78 
Nguyễn Thị  Thu 

Hằng 
001617/HAG-CCHN 

Điều dưỡng đa khoa trung 

học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Điều dưỡng đa khoa 

trung học 

79 Đặng Xuân Cường 001633/HAG-CCHN Y sỹ đa khoa 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Y sỹ đa khoa 

80 Lục Thị Lý 
00318/CCHN-D-

SYT-HAG 
Dược sĩ chuyên khoa I 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Trưởng khoa Dược 

81 
Nguyễn Thị Hồng 

Điệp 
284/HGA-CCHND Dược sỹ trung học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công Dược sỹ trung học 



82 Ma Thị Hới 81/HAG-CCHND Dược sỹ trung học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công Dược sỹ trung học 

83 Nguyễn Tiến Nghĩa 79/HAG-CCHND Dược sỹ trung học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công Dược sỹ trung học 

84 Sùng Xuân Thành 00450/HAG-CCHN 
Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 

85 Vàng Thanh Tùng 004097/HAG-CCHN 
Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 

86 Giàng Thị Hoa 003628/HAG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

87 Lệnh Thị Quy 001594/HAG-CCHN 
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học 



xuất khi được phân công 

88 Giàng Thị Ly 004098/HAG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

89 Vũ Thị Huế 001636/HAG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 và tham 

gia trực chuyên môn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế Hà Giang; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT; KHTH. 
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